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Consumer studies on willingness-to-pay for low-emission rice

Technical advisors for First Mover’s Coalition guiding voluntary purchase agreements

Demand 
side 

activities
Partnership with Gold Standard developing carbon credit methodologies and enabling 

platform for voluntary carbon market

Climate change mitigation and adaptation team in Vietnam

Buyers / 
traders

Consumers

Global 
standards

Studies on loss and emissions from miller’s and processor’s; carbon footprint tools and 
analysis 

Value 
chain 

activities
Suppliers

Policy analysis and support – CSMap, CBA, carbon markets, capacity buildingPolicy Government

Digital 
Tools

SECTOR – GHG calculator (xcel, web, 
API)

CF Rice – value chain GHG and food loss waste 
calculator (xcel, web, API – coming soon)

RiceMoRe – spatially explicit data collection of farm activities for 
government mandated agriculture reporting on GHGMRV

Emission 
calculators

FarMoRe – app for 
farm GHG data

Behavioral studies on adoption of practices; surveys; Cost-benefit analysis, training 
Production 
activities Farmers



Phát thải khí nhà kính và
giảm phát thải 

trong sản xuất lúa gạo
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Phát thải trong nông nghiệp

● Canh tác lúa đóng góp khoảng 6-8%
vào lượng khí thải của hệ thống lương 
thực toàn cầu, trong khi chăn nuôi 
đóng góp 40-50%

● Canh tác lúa trên toàn cầu là nguồn
phát thải khí nhà kính khác ngoài CO2
lớn thứ ba trong nông nghiệp, sau
chăn nuôi và tất cả các loại đất trồng
trọt (EPA, 2021)

Chăn nuôi Trồng trọt Canh tác lúa

Phát thải từ nhóm ngành nông nghiệp
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Tiềm năng giảm phát thải nông nghiệp

● Tuy nhiên, tiềm năng giảm phát thải 
tương đối của lúa gạo (36%) cao hơn 
nhiều so với chăn nuôi (9%) và trồng 
trọt (3%) (Roe và cộng sự, 2021; EPA, 2021)

● Đến năm 2030, khoảng 28% lượng khí 
thải tiềm năng từ lúa gạo, hay 62 triệu 
tấn CO₂ tương đương có thể giảm thiểu ở 
mức giá dưới $0/tCO₂ tương đương với 
mức giảm thêm 26% so với đường cơ sở 
có thể đạt được trong khoảng từ $0 đến 
$20/tCO₂ tương đương (EPA, 2021). Chăn nuôi Trồng trọt Canh tác lúa
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Tiềm năng giảm phát thải trong nhóm ngành nông nghiệp



Phát thải KNK nông nghiệp ở ASEAN 

● Ở Đông Nam Á, lượng khí thải từ lúa cao hơn 
chăn nuôi hoặc các loại cây trồng khác

● Canh tác lúa thải ra lượng khí mê-tan cao, 
chủ yếu là do phương pháp trồng lúa truyền 
thống, khi ruộng ngập nước giải phóng khí 
mê-tan và các khí nhà kính khác thông qua 
quá trình phân hủy kỵ khí

0

10

20

30

40

50

60

70

Agricultural emissions in ASEAN countries

Livestock Fertilizer Rice

0

2

4

6

8

10

12

14

Agriculture mitigation potential in ASEAN countries

Livestock Nutrient management Rice

Tiềm năng giảm phát thải nông nghiệp ở ASEAN

● Cơ hội cho tài chính khí hậu

● Các phương pháp luận hiện có trong ngành lúa 
gạo đối với thị trường các-bon (CDM, Gold 
Standard, T-VER, Article 6)

● Tài chính khí hậu, MRV, kiểm kê, và giá trị giảm 
phát thải được xác minh khác nhau tùy thuộc 
vào mục đích sử dụng, quy mô, và thị trường

Tiềm năng giảm phát thải nông nghiệp ở các nước ASEAN

Chăn nuôi Quản lý dưỡng chất Lúa gạoLúa gạoPhân bón Chăn nuôi

Phát thải từ nhóm ngành nông nghiệp ở các nước ASEAN



Trong toàn bộ ngành nông 
nghiệp, sản xuất lúa nước là 
một trong những lựa chọn 
triển vọng nhất để giảm phát 
thải

Nguồn: Yan et al., 2009

Ước tính lượng khí thải CH4 từ ruộng lúa ở Châu Á



Tiềm năng giảm phát thải

Công nghệ canh tác phát thải thấp
→ 40%-65% 

(~ 8.3 tấn CO2 tương đương/năm/ha 
ở những nơi có đường cơ sở cao) 

Tương tự như việc 
chuyển đổi hoàn toàn 
một ngôi nhà từ 
nhiên liệu hóa thạch 
sang năng lượng mặt 
trời

1 ha lúa phát thải trung bình 
12,7 tấn CO2 tương đương 
mỗi năm, so với mức trung 
bình của một hộ gia đình ở 
Hoa Kỳ phát thải 8,5 tấn 
CO2 tương đương/năm



Giảm phát thải khí mê-tan đồng thời tiết kiệm nước

Riêng AWD giảm lượng phát thải trung bình 45%. Công nghệ phát thải thấp thường 
có thể tiết kiệm tiền cho nông dân mà không làm giảm năng suất, thông qua sử 
dụng nước và các đầu vào khác hiệu quả hơn.

Keep the water 
level at 3-5 cm 
above the soil 
surface

Keep the soil dry 
(developing hairline 
cracks) while 
maintain 
appropriate soil 
moisture)

Áp dụng cho các giống lúa có chu kỳ sinh trưởng từ 90 - 100 ngày

NGẬP KHÔ XEN KẼ 
(AWD)

AWD là công nghệ tiết 
kiệm nước mà nông dân 
có thể áp dụng để giảm 
lượng nước tưới tiêu trên 
ruộng lúa mà không ảnh 
hưởng đến năng suất. 
Trong AWD, việc tưới nước 
được thực hiện vài ngày 
sau khi không còn nước 
đọng. Do đó, ruộng luân 
phiên ngập và khô.

$$

Khô

5-7 ngày
Khô

5-7 ngày

Khô

5-7 ngày

Khô

5-7 ngày

Khô

5-7 ngày

Ngập

5-7 ngày

Ngập

5-7 ngày

Ngập

5-7 ngày
Ngập

5-7 ngày
Ngập

5-7 ngày
Ngập

5-7 ngày

Giữ nước ngập 3-

5 cm trên bề mặt

ruộng

Giữ ruộng khô

(đến khi có vết

nứt mảnh trên

mặt ruộng) nhưng

giữ đủ độ ẩm



Có thể giảm được bao nhiêu lượng phát thải?

Giảm tới 65% lượng phát thải ở những nơi có đường cơ sở cao

LÊN ĐẾN

10%
Thời gian vùi
rơm và ngập
nước trước vụ

LÊN ĐẾN

7%
Trồng các
giống lúa
ngắn ngày

trung bình

33%
Tưới ngập
khô xen kẽ, 
Sử dụng phân
bón hiệu quả

LÊN ĐẾN

15%
Lượng rơm
còn lại sau
thu hoạch, 
không đốt
rơm



● 3G3T: 3 Giảm 3 Tăng
● SRI: Hệ thống canh tác lúa cải tiến
● 1P5G: 1 Phải 5 Giảm
● SRP: Thực hành canh tác lúa bền vững

Kỹ thuật 3G3T SRI 1P5G SRP

Giảm sử dụng phân đạm x x x x

Quản lý nước tưới x x x

Quản lý rơm rạ x

Giảm phát thải trực tiếp từ các thực hành sản xuất lúa 



Những điều cần thiết để thực hiện sáng kiến phát thải thấp

Thông tin về các
thực hành giảm
phát thải trong sản
xuất lúa

Tài trợ cho các dự án
lúa phát thải thấp

Năng lực giám sát, 
báo cáo và xác minh
những thay đổi trong
thực hành giúp giảm
phát thải

i
Kiến thức về thực
hành nông dân đang
thực hiện và cách
tính phát thải

MRV
Nghiên cứu, hướng dẫn, 

tiêu chuẩn/đề cương
Tập huấn, thể chế hóa

các công cụ MRV
Tài chính khí hậu, thị
trường các-bon, hỗ trợ

chính sách



Đo lường/giám sát, báo cáo, 
và xác minh (MRV)
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Dữ liệu hoạt động quản lý đồng ruộng

● Hiện tại, không có quốc gia hoặc sáng kiến nào thu thập dữ 
liệu về các hoạt động quản lý đồng ruộng liên quan đến khí 
thải ở quy mô lớn hoặc thường xuyên

● Mỗi đợt kiểm kê khí nhà kính quốc gia đều dựa trên dữ liệu
mẫu nhỏ và các giả định về thực hành của nông dân

● Dữ liệu cần thiết để xác định đường cơ sở và khu vực dự án:

1) Số ngày từ khi gieo sạ đến khi thu hoạch
2) Năng suất (tấn/ha)
3) Thời gian ngập nước trước vụ
4) Thời gian vùi rơm trước khi xuống giống
5) Lượng rơm vùi
6) Lượng và các loại phân hữu cơ khác
7) Quản lý nước trong vụ
8) Lượng phân đạm (kg phân đạm/ha)



Các công cụ số tích hợp theo chiều dọc

RiceMoRe

FarmMoReWater IoT



• Trang web và ứng dụng trên điện thoại thông minh để giám sát và báo cáo dữ liệu hoạt động sản xuất lúa
theo yêu cầu báo cáo thống kê của Chính phủ

Dữ liệu quản lý sản xuất

lúa hàng tuần được số

hóa và chuẩn hóa

Đã thêm các chỉ số nông

nghiệp sinh thái để thiết lập

đường cơ sở và theo dõi

sự thay đổi

Cho phép can thiệp có

mục tiêu và phù hợp

theo địa lý

Quyền sở hữu tại địa phương 

và báo cáo minh bạch tạo điều 

kiện cho các con đường tài 

chính khí hậu



• Ứng dụng trên điện thoại thông minh để đánh giá hiệu quả thực hành nông nghiệp
sinh thái và phát thải khí nhà kính

Ghi chép thực hành

canh tác của nông dân

Cung cấp đánh giá hoạt động canh 

tác theo ngưỡng được khuyến cáo 

và mức trung bình

Miễn phí sử dụng, cần

có sự đồng ý về quyền

riêng tư dữ liệu, người

dùng có quyền truy

cập vào dữ liệu

Hỗ trợ thay đổi hành vi, trao đổi kiến 

thức giữa nông dân với nhau, theo dõi

tiến độ, và cho phép chứng nhận và

khuyến khích



MRV: Lấp đầy khoảng trống giảm sát và báo cáo
Đổi mới:
❑ Hệ thống giám sát và báo cáo lúa gạo (RiceMore)
❑ Công cụ cập nhật thông tin sản xuất đồng ruộng

và tính toán phát thải khí nhà kính (FarMore)

▪ Đã có sẵn trên web, ứng dụng di động và API

▪ Dữ liệu báo cáo được chuẩn hóa, dữ liệu theo chuỗi thời gian cập nhật hàng 
tuần

▪ Hỗ trợ xác định vị trí lấy mẫu và cỡ mẫu để xác thực

▪ Hỗ trợ tính toán khí nhà kính tự động theo các phương pháp IPCC/Gold
Standard

Đầu ra và kết quả ban đầu:
❑ Việt Nam: 

o Đã áp dụng tại 9/13 tỉnh ở ĐBSCL
o Đang mở rộng ở các vùng khác
o Biên bản ghi nhớ với các cơ quan 

của Bộ NN&PTNT
o Yêu cầu của Cục trồng trọt về việc

mở rộng sang các loại cây trồng
khác

o Được tích hợp trong chương trình
chuyển đổi số

❑ Campuchia, Lào và Thái Lan:
o Các cơ quan chính phủ rất quan

tâm đến RiceMore (dự án ScaLer
của Global Methane Hub )

o Biên bản ghi nhớ hợp tác với IRRI 
sẽ được xây dựng vào năm 2024



MRV: Hỗ trợ xây dựng nền tảng MRV quốc gia tại các nước
Đông Nam Á

❑ Philippines:
o Nghiên cứu phạm vi và đối thoại 

chính sách sẽ được tiến hành vào 
năm 2025

Đổi mới:
❑ Nền tảng MRV linh hoạt, đa mục đích và kết 

nối để hỗ trợ các môi trường dữ liệu khan 
hiếm và dữ liệu phong phú (hỗ trợ NDC, kiểm 
kê GHG, tài chính các-bon, xây dựng thương 
hiệu gạo)

Đầu ra và kết quả ban đầu :
❑ Việt Nam : 

o WB có kế hoạch sử dụng hệ sinh thái 
MRV cho chương trình 1 triệu ha

❑ Campuchia, Lào và Thái Lan:
o Các cuộc đối thoại chính sách đã được 

tiến hành với các cơ quan chính phủ
o Biên bản ghi nhớ hợp tác với IRRI sẽ 

được xây dựng vào năm 2024

Tính lượng phát thải KNK (RiceGEM)
Bậc 1, 2: IPCC     (SECTOR)

Bậc 3: Modeling (ORYZA + AI)



MapAWD kết hợp với SECTOR: Hướng dẫn ưu tiên các hành động 
giảm phát thải ở cấp khu vực và tỉnh

Tháng 1-4 Tháng 5-8 Tháng 9-12

• Xác định khu vực 
thích hợp cho 
các thực hành 
tiết kiệm nước 
bằng MapAWD

Tính toán lượng 
khí thải nhà kính 
tiềm năng và 
giảm phát thải
bằng cách sử 
dụng SECTOR

tons CH4



7: ĐỔI MỚI

Vai trò của khoa học trong thị trường các-bon

1: PHƯƠNG PHÁP 
LUẬN

2: KÍCH HOẠT 
NỀN TÀNG
. 

3: CHÍNH SÁCH 
THỊ TRƯỜNG 
CÁC-BON Cung cấp quy 

hoạch đầu tư quy 
mô cảnh quan 
toàn diện cho các 
dự án tín chỉ
carbon.

Cung cấp hỗ trợ
kỹ thuật để lựa
chọn vị trí dự án
và phát triển
thiết kế dự án

6: GIÁM SÁT, BÁO 
CÁO VÀ XÁC 
MINH

Các nhà khoa học của 
IRRI đang phát triển 
các phương pháp mới 
để mở rộng phạm vi và 
tăng khả năng giảm 
phát thải

Phát triển và thí 
điểm một nền tảng 
hỗ trợ thị trường tín 
chỉ các-bon cho 
phép nông dân 
đăng ký ruộng của 
họ vào một dự án 
thị trường các-bon 
đã được phê duyệt

Kết hợp với chính
phủ để phát triển
khung pháp lý ngắn
hạn cho các dự án
tín chỉ các-bon 
trong nông nghiệp.

4: KẾ HOẠCH 
ĐẦU TƯ

5: THIẾT KẾ 
DỰ ÁN

Phát triển, thử
nghiệm và cải tiến
các công cụ từ cấp
nông trại đến cấp
tỉnh để ghi lại dữ
liệu hoạt động cho
mục đích MRV.

Cung cấp bằng
chứng từ việc sử
dụng vệ tinh và các
công nghệ viễn
thám khác cho MRV 
cho chứng nhận
giảm phát thải





Nghiên cứu hành vi
về giảm phát thải
trong sản xuất lúa
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Tác động của khuyến khích kinh tế đến giảm phát thải 

• Nhóm tác động: 100 nông dân được khuyến 
khích kinh tế nếu giảm phát thải

• Nhóm kiểm soát: 100 nông dân không được 
khuyến khích kinh tế

• Địa điểm nghiên cứu:  xã Thạnh Lợi, Thạnh An, 
huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ

• Thời gian nghiên cứu: Đông Xuân 2023-2024
• Kết quả: 
✓ 30 nông dân được nhận thưởng 500 ngàn 

đồng với mức giảm phát thải dưới 1 tấn CO2 
tương đương/ha

✓ 8 nông dân được nhận thưởng 1 triệu đồng 
với mức giảm phát thải trên 1 tấn CO2 tương 
đương/ha



Tác động của cảm ứng mực nước đến giảm phát thải 

• Nhóm tác động: 44 nông dân được lắp cảm ứng 

mực nước ruộng thông minh và nhận được tin 

nhắn mực nước hàng ngày;

• Nhóm kiểm soát: 55 nông dân không có cảm 

ứng mực nước ruộng thông minh;

• Địa điểm nghiên cứu:  xã Thạnh Phú, huyện Cờ 

Đỏ, Thành phố Cần Thơ;

• Thời gian nghiên cứu: 3 vụ (Đông Xuân 2023-

2024, Hè Thu 2024, Thu Đông 2024)



Contact our team 
Dr. Katherine Nelson k.nelson@irri.org
Dr. Bui Tan Yen y.bui@irri.org
Dr. Ong Quoc Cuong o.cuong@irri.org  

Visit our websites
Main IRRI website: irri.org
GHG Mitigation in Rice: 
ghgmitigation.irri.org

mailto:k.nelson@irri.org
mailto:y.bui@irri.org
http://www.irri.org
http://ghgmitigation.irri.org
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